
TT Mã số Họ ñệm Tên GK CK
1 10357671 Hồ ðức An 1 1
2 10355171 Nguyễn Phước An 10 8
3 10361971 Nguyễn Thành An 3 7
4 10360051 Lê Tuấn Anh 2 4
5 10354761 Nguyễn Hồ Bảo Anh 10 6
6 10346161 Trần Anh 0 1
7 10372741 ðặng Hoàng Anh 0 0
8 10357091 Trần Quang ảnh 0 0
9 10360471 Nguyễn Trọng Ân 6 5
10 10363361 Lê Quang ấn 1 5
11 10354021 Nguyễn Văn ấn 7 4
12 10365601 Trần Dư Bảo ấn 0 0
13 10365011 Lìu Chữ Bình 1 0
14 10358701 Phạm Văn Bình 0 0
15 10349891 Trần Hoài Bửu 3 5
17 10349861 Trần Huỳnh Chung 7 6.5
18 10360651 Nguyễn Quốc Cường 0 0
19 10364161 Trương Quốc Cường 8 8
20 10361611 Võ Hồng Cường 5 6
21 10369581 Nguyễn Văn Duy 5 1
22 10360151 ðoàn Hoàng Duyệt 5 8
23 10354521 ðỗ Tuấn Dũng 0 0
24 10364921 Nguyễn Văn Dũng 0 0
25 10364191 Nguyễn Thái Dương 2 1
26 10351111 Nguyễn Trần Anh Dương 7 5
27 10366531 ðỗ Thành ðạt 2 2
28 10361601 Nguyễn Tấn ðạt 10 8
29 10364011 Nguyễn Khắc Hai 10 7
30 10366911 Nguyễn Hoàng Thiện Hải 0 0
31 10354751 Phạm Phú Hải 9.5 6
32 10358671 Trần Văn Hải 5 4
33 10344641 Võ Hùng Hải 1 0
34 10372971 Phan Văn Hảo 2 1
35 10351761 ðặng Phạm Duyên Hạnh 8 5
36 10368361 Nguyễn Bá Hoàn 0 0
37 10357761 ðỗ Thị Ngọc Huyền 6 5
38 10349531 Nguyễn Thanh Hưng 6 6
39 10369261 Huỳnh Trọng Khanh 7 7
40 10357921 Nguyễn Quang Khanh 5 5
42 10357961 Huỳnh Vũ Khánh 5 6
43 10357901 Nguyễn Anh Khoa 6 5
44 10364221 Trần ðăng Khoa 6 3
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45 10354111 Nguyễn Ngô Khương 5 5
47 10377851 ðặng Tường Linh 0 0
48 10343761 ðỗ Văn Long 7 4
49 10360271 Trần Vỹnh Lộc 10 6
50 10357451 Nguyễn Công Lý 5 5
51 10360231 Nguyễn Tiến Mạnh 7 5
52 10343851 ðặng Hoàng Minh 7 5
53 10361951 Bùi Thị Mỹ 7 5
54 10366181 Nguyễn Văn Mỹ 2 4
55 10354401 Lương Trọng Nghĩa 0 0
56 10345601 Trần Phú Nghĩa 1 1
57 10350411 ðặng Văn Nhơn 2 3
58 10356161 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 2 1
59 10366521 ðỗ Thành Phát 2 3
60 10357781 Nguyễn Thị Phấn 3 4
61 10367941 Lê Hồng Quang 1 0
62 09274311 Bùi Vũ Hoàng Quân 1 6
63 10362821 Huỳnh Nguyên Quốc 1 1
64 10374201 Ngô Tám 1 1
66 10350251 Cao Duy Tân 5 3
67 10366091 Trần Minh Tân 1 1
68 10367371 Dương Hoàng Thơ 0 0
69 10343831 Mai Công Thành 3 5
70 10356631 Phạm Trung Thành 9 9
71 10356021 Lê Nguyễn Việt Thắng 7 5
72 10362341 Trần Minh Thắng 1 2
73 10353741 Trần Công Thượng 10 7
74 10356331 Lê Anh Tiến 5 0
75 10363281 Nguyễn Chí Tín 0 0
76 10355681 Nguyễn Quang Tính 7 6
77 10352151 Nguyễn ðình Toàn 0 0
78 10344731 Nguyễn Phương Toàn 1 6
79 10357081 Nguyễn Văn Toàn 6 6
80 10367991 ðặng Song Toàn 0 1
81 10361081 Nguyễn Văn Tới 7 6
82 10354271 Nguyễn Thị Mai Trang 1 5
83 10360961 Nguyễn Thanh Trà 1 1
84 10361591 Phạm Thị Hoài Trâm 10 5
85 10354251 Nguyễn Huệ Tri 0 0
86 10354871 ðào Minh Triết 5 6
87 10364201 Vũ Xuân Trọng 2 5
88 10365401 ðỗ Lê Trung 2 1
89 10357531 Lê Quang Trung 0 0
90 10367491 Nguyễn Minh Trung 1 0
91 09275041 Nguyễn Thành Trung 0 0
92 10361221 Vũ Kim Trung 2 5
93 09080891 Nguyễn Lộc Trường 0 0
95 10365751 Nguyễn Anh Tuấn 2 0



96 10350711 Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn 10 7
97 10355921 Nguyễn Quốc Tuấn 6 2
98 10365221 Trịnh Anh Tuấn 2 0
99 10356991 Nguyễn Thanh Tuấn 0 0
101 10360311 Trần Thanh Tùng 0 0
102 10359651 Lê Thị Ngọc Uyên 5 6
103 10367671 Nguyễn Thị Anh Văn 2 1
104 10354531 Trần Nguyên Hà Vỹ 7 6.5
105 10367301 Nguyễn Cao Bích Xuân 1 1
106 10363371 Nguyễn Bảo Yến 2 0
107 Nguyen Manh Quyet 5 3
108 Do trong Toan 0 5.5
109 Nguyen Dinh Chien 2 1
110 Nguyen thanh tam 2 1
111 Vu Chi Cuong 8 6
112 Nguyễn Minh Tuấn 1 5
113 Pham hữu Nghĩa 7 9
114 Từ ñạt Nguyện 9 5.5
115 Trần Minh Phương 6 5
116 Nguyễn Trần Huy 1 1
117 ðặng Duy Thanh 7 5.5
118 Nguyễn ðức Thắng 5 5.5
119 Nguyễn Mạnh Hùng 0 1
120 ðỗ Trọng Toản 5 0


